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1. Đặc điểm hoạt động của Quỹ mở:
1.1 Giấy chứng nhận chào bán chứng chỉ Quỹ và Giấy chứng nhận đăng ký thành lập Quỹ mở
Quỹ đầu tư Cân bằng Bản Việt (“Quỹ”) là quỹ đầu tư chứng khoán dạng mở theo Giấy chứng nhận Đăng ký thành lập quỹ đại chúng số 11/GCN-UBCK ngày 15 tháng 05 năm 2014 của Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước (“UBCKNN”). Quỹ được cấp phép hoạt động trong thời gian không xác định. Chứng chỉ Quỹ được giao dịch thông qua các đại lý phân phối.
Chứng chỉ Quỹ được chào bán ra công chúng lần đầu theo Giấy chứng nhận đăng ký chào bán số 02/GCN-UBCK ngày 10 tháng 01 năm 2014 do UBCKNN cấp. Theo quy định của giấy phép này. Quỹ được phép phát hành tối thiểu 5.000.000 đơn vị Quỹ ra công chúng với mệnh giá là 10.000 đồng Việt Nam/đơn vị Quỹ.  
1.2	Địa chỉ liên hệ của Quỹ:
Lầu 5 Tòa nhà HM Town, 412 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 5, Quận 3, Hồ Chí Minh, Việt Nam.
1.3	 Những đặc điểm chính về hoạt động Quỹ mở:
-	Quy mô vốn Quỹ mở: 
· Vốn điều lệ của Quỹ theo Giấy chứng nhận đăng ký thành lập quỹ là: 54.314.089.552 Việt Nam đồng.
· Quy mô vốn của Quỹ tại ngày lập báo cáo tài chính là:  57.370.825.652 Việt Nam đồng dựa trên số vốn thực góp của nhà đầu tư.  
· Mục tiêu đầu tư: Mang lại lợi nhuận dài hạn thông qua tăng trưởng vốn gốc tạo nguồn thu nhập định kỳ bằng cách đầu tư vào các cổ phiếu và các tài sản có thu nhập cố định.	
Kỳ tính giá trị tài sản ròng (“NAV”): Giá trị tài sản ròng của Quỹ được xác định vào ngày thứ Sáu (“ngày định giá”) hàng tuần. Trường hợp ngày định giá là ngày nghỉ lễ thì ngày định giá đó sẽ được chuyển sang ngày làm việc tiếp theo gần nhất theo thông báo của Công ty Quản lý Quỹ. Ngoài ra, Quỹ xác định giá trị tài sản ròng tại ngày cuối cùng mỗi tháng cho mục đích lập báo cáo theo pháp luật chứng khoán hiện hành áp dụng cho quỹ mở.
· Tần suất giao dịch chứng chỉ quỹ mở VCAMBF: ngày giao dịch chứng chỉ quỹ định kỳ là ngày Thứ Sáu (6) hàng tuần nếu ngày đó là ngày làm việc. Trong trường hợp ngày giao dịch chứng chỉ quỹ rơi vào ngày nghỉ lễ Tết, hoạt động giao dịch được chuyển sang kỳ kế tiếp. 
· Hạn chế đầu tư của Quỹ mở:
· Trừ tiền gửi trên tài khoản thanh toán của Quỹ tại Ngân Hàng Giám Sát, không được đầu tư quá bốn mươi chín phần trăm (49%) tổng giá trị tài sản của Quỹ vào:a)Tiền gửi tại các ngân hàng thương mại theo quy định của pháp luật ngân hàng; và b) Công cụ thị trường tiền tệ bao gồm giấy tờ có giá, công cụ chuyển nhượng theo quy định của pháp luật có liên quan;
· Không được đầu tư vào chứng khoán của một tổ chức phát hành quá mười phần trăm (10%) tổng giá trị chứng khoán đang lưu hành của tổ chức đó, ngoại trừ công cụ nợ của Chính phủ;
· Không được đầu tư quá hai mươi phần trăm (20%) tổng giá trị tài sản của Quỹ vào chứng khoán đang lưu hành và/hoặc các :a)	Tiền gửi tại các ngân hàng thương mại theo quy định của pháp luật ngân hàng; và b) Công cụ thị trường tiền tệ bao gồm giấy tờ có giá, công cụ chuyển nhượng theo quy định của pháp luật có liên quan của một tổ chức phát hành, ngoại trừ công cụ nợ của Chính phủ;	
· Không được đầu tư quá ba mươi phần trăm (30%) tổng giá trị tài sản của Quỹ vào các tài sản: a)Tiền gửi tại các ngân hàng thương mại theo quy định của pháp luật ngân hàng; b) Công cụ thị trường tiền tệ bao gồm giấy tờ có giá, công cụ chuyển nhượng theo quy định của pháp luật có liên quan; c)Cổ phiếu niêm yết, cổ phiếu đăng ký giao dịch, trái phiếu niêm yết trên Sở Giao Dịch Chứng Khoán, chứng chỉ quỹ đại chúng; d) Cổ phiếu chào bán lần đầu ra công chúng, trái phiếu chào bán ra công chúng; trái phiếu doanh nghiệp phát hành riêng lẻ bởi tổ chức niêm yết có bảo lãnh thanh toán của tổ chức tín dụng hoặc cam kết mua lại của tổ chức phát hành tối thiếu một lần trong mười hai tháng và mỗi lần cam kết mua lại tối thiểu ba mươi phần trăm (30%) giá trị đợt phát hành; và e) Chứng khoán phái sinh niêm yết giao dịch tại Sở Giao Dịch Chứng Khoán, và chỉ nhằm mục tiêu phòng ngừa rủi ro cho chứng khoán cơ sở mà Quỹ đang nắm giữ - phát hành bởi các công ty trong cùng một nhóm công ty có quan hệ sở hữu với nhau thuộc các trường hợp sau đây: (i) công ty mẹ, công ty con; (ii) các công ty sở hữu trên 35% cổ phần, phần vốn góp của nhau; (iii) nhóm công ty con có cùng một công ty mẹ. Trong đó phần đầu tư vào chứng khoán phái sinh tính bằng giá trị cam kết của hợp đồng xác định theo phương pháp xác định giá trị tài sản theo quy định pháp luật chứng khoán có liên quan;		
· Không được đầu tư quá mười phần trăm (10%) tổng giá trị tài sản của Quỹ vào cổ phiếu chào bán lần đầu ra công chúng, trái phiếu chào bán ra công chúng; trái phiếu doanh nghiệp phát hành riêng lẻ bởi tổ chức niêm yết có bảo lãnh thanh toán của tổ chức tín dụng hoặc cam kết mua lại của tổ chức phát hành tối thiếu một lần trong mười hai tháng và mỗi lần cam kết mua lại tối thiểu ba mươi phần trăm (30%) giá trị đợt phát hành;	
· Tổng giá trị các hạng mục đầu tư lớn trong danh mục đầu tư của Quỹ không được vượt quá bốn mươi phần trăm (40%) tổng giá trị tài sản của Quỹ;
· Tại mọi thời điểm, tổng giá trị cam kết trong các giao dịch chứng khoán phái sinh, dư nợ vay và các khoản phải trả của quỹ không được vượt quá giá trị tài sản ròng của quỹ (*); 	
· Không được đầu tư vào chứng chỉ quỹ của chính quỹ đó (*);
· Chỉ được đầu tư vào chứng chỉ quỹ đại chúng khác, công ty đầu tư chứng khoán đại chúng do công ty quản lý quỹ khác quản lý và bảo đảm các hạn chế sau:
· Không đầu tư quá 10% tổng số chứng chỉ quỹ đang lưu hành của một quỹ đại chúng, cổ phiếu đang lưu hành của một công ty đầu tư chứng khoán đại chúng;
· Không đầu tư quá 20% tổng giá trị tài sản của Quỹ vào chứng chỉ quỹ của một quỹ đại chúng, một công ty đầu tư chứng khoán đại chúng;
· Không đầu tư quá 30% tổng giá trị tài sản của Quỹ vào các chứng chỉ quỹ đại chúng, cổ phiếu công ty đầu tư chứng khoán đại chúng;
· Không được đầu tư trực tiếp vào bất động sản, đá quý, kim loại quý hiếm(*); 
· Phải có chứng khoán của ít nhất sáu tổ chức phát hành
[bookmark: _Ref330284178][bookmark: _Ref332879774]-    Trừ trường hợp quy định tại (*) ở trên, cơ cấu đầu tư của Quỹ được phép sai lệch so với các hạn chế quy định nêu trên và chỉ do các nguyên nhân sau:
a) Biến động giá trên thị trường của tài sản trong danh mục đầu tư của Quỹ; 
b) Thực hiện các khoản thanh toán của quỹ theo quy định của pháp luật, bao gồm việc thực hiện lệnh giao dịch của nhà đầu tư;;
c) Hoạt động chia, tách, hợp nhất, sáp nhập các tổ chức phát hành;
d) Quỹ mới được cấp phép thành lập hoặc do tách quỹ, hợp nhất quỹ, sáp nhập quỹ mà thời gian hoạt động không quá sáu (06) tháng, tính từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký lập quỹhoặc Giấy chứng nhận đăng ký lập quỹ điều chỉnh;
e) Quỹ đang trong thời gian giải thể.
2.	Kỳ kế toán. đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán:
2.1 	Kỳ kế toán: 
	Kỳ kế toán 
	Bắt đầu từ
	Đến ngày

	Năm
	01 tháng 01
	31 tháng 12

	Quý I
	01 tháng 01
	31 tháng 03

	Quý II
	01 tháng 04
	30 tháng 06

	Quý III
	01 tháng 07
	30 tháng 09

	Quý IV
	01 tháng 10
	31 tháng 12



2.2	 Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán: 
Đơn vị sử dụng trong kế toán là đồng Việt Nam và được trình bày trên các báo cáo tài chính theo đơn vị đồng Việt Nam (“VNĐ”). 
Các nghiệp vụ phát sinh bằng ngoại tệ được quy đổi theo tỷ giá giao dịch thực tế áp dụng tại ngày phát sinh nghiệp vụ. Chênh lệch tỷ giá phát sinh từ các nghiệp vụ này được ghi nhận là thu nhập hoặc chi phí trong báo cáo thu nhập.
Tài sản và nợ phải trả bằng tiền gốc ngoại tệ tại ngày của báo cáo tình hình tài chính lần lượt được quy đổi theo tỷ giá mua và tỷ giá bán ngoại tệ của ngân hàng thương mại nơi Quỹ thường xuyên có giao dịch tại ngày của báo cáo tình hình tài chính. Chênh lệch tỷ giá phát sinh từ việc quy đổi này được ghi nhận là thu nhập hoặc chi phí trong báo cáo thu nhập.
3. Chuẩn mực và Chế độ kế toán áp dụng:
3.1 		Chế độ kế toán áp dụng: 
Quỹ áp dụng Chế độ Kế toán Quỹ Đầu tư Chứng khoán ban hành theoThông tư số 198/2012/TT-BTC ngày 15/11/2012 vàThông tư số 181/2015/TT-BTC ngày 13/11/2015 của Bộ Tài chính và theo các chuẩn mực kế toán, hệ thống kế toán Việt Nam.
3.2 		Tuyên bố về việc tuân thủ Chuẩn mực kế toán và Chế độ kế toán: 
Các báo cáo tài chính của Quỹ được lập theo các Chuẩn mực Kế toán Việt Nam. Chế độ kế toán quỹ mở quy định theo thông tư số 198/2012/TT-BTC ngày 15/11/2012, Thông tư số 181/2015/TT-BTC ngày 13/11/2015 của Bộ Tài Chính. Quy định hướng dẫn về việc thành lập và quản lý Quỹ mở được thực hiện theo Thông tư 98/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 do Bộ Tài chính ban hành về hướng dẫn hoạt động và quản lý quỹ đầu tư chứng khoán.
3.3 	Hình thức kế toán áp dụng: 
Quỹ áp dụng hình thức kế toán Nhật ký Chung.	
4. Các chính sách kế toán áp dụng:
4.1 Tiền và các khoản tương đương tiền:
Tiền và các khoản tương đương tiền bao gồm tiền gửi ngân hàng cho hoạt động của Quỹ, tiền gửi của nhà đầu tư về mua Chứng chỉ Quỹ, tiền gửi của Quỹ cho mục đích thanh toán cho nhà đầu tư về mua lại Chứng chỉ Quỹ, tiền gửi phong tỏa tổng hợp về mua Chứng chỉ Quỹ, các khoản đầu tư ngắn hạn không quá ba (03) tháng có khả năng chuyển đổi dễ dàng thành tiền và không có nhiều rủi ro trong chuyển đổi thành tiền kể từ ngày mua khoản đầu tư đó tại thời điểm báo cáo.
4.2 Nguyên tắc ghi nhận và phân loại các khoản đầu tư :
Nguyên tắc phân loại
Quỹ phân loại các chứng khoán niêm yết và chưa niêm yết được mua với mục đích kinh doanh là chứng khoán kinh doanh. 
Ghi nhận/chấm dứt ghi nhận
Việc mua và bán các khoản đầu tư được ghi nhận theo ngày thực hiện giao dịch - là tại ngày Quỹ ký kết hợp đồng mua hoặc bán khoản đầu tư đó. Các khoản đầu tư được chấm dứt ghi nhận khi quyền nhận dòng tiền từ các khoản đầu tư đã hết hạn hoặc về bản chất Quỹ đã chuyển giao toàn bộ rủi ro và lợi ích gắn liền với quyền sở hữu chứng khoán. 
Giá vốn của chứng khoán kinh doanh được tính theo phương pháp bình quân gia quyền.
Ghi nhận ban đầu:
Các khoản đầu tư được ghi nhận ban đầu theo giá mua và được đánh giá lại tại ngày lập báo cáo tình hình tài chính theo Thông tư số 198/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính ban hành về chế độ kế toán áp dụng đối với quỹ mở. 
Cổ phiếu thưởng và cổ tức chia bằng cổ phiếu được hạch toán vào các khoản đầu tư với giá trị bằng không (0) và được đánh giá lại theo giá trị của các cổ phiếu đó vào ngày lập báo cáo tình hình tài chính.
Đánh giá lại:										
a) Cổ phiếu niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán
- Giá đóng cửa (hoặc tên gọi khác theo quy chế nội bộ của Sở Giao Dịch Chứng Khoán) tại ngày có giao dịch gần nhất trước Ngày Định Giá;
- Trường hợp không có giao dịch nhiều hơn mười lăm (15) ngày tính đến Ngày Định Giá, là một trong các mức giá được xác định theo thứ tự ưu tiên thực hiện từ trên xuống dưới như sau:
+ Giá đóng cửa (hoặc tên gọi khác theo quy chế của Sở Giao Dịch Chứng Khoán) tại ngày có giao dịch gần nhất trong vòng ba mươi (30) ngày trước Ngày Định Giá; hoặc
+ Giá mua; hoặc
+ Giá trị sổ sách; hoặc
+ Giá xác định theo phương pháp được trình Ban Đại Diện Quỹ phê duyệt cho từng trường hợp cụ thể và được Ban Đại Diện Quỹ chấp thuận
b) Cổ phiếu của công ty đại chúng đăng kí giao dịch trên thị trường giao dịch cổ phiếu của công ty đại chúng chưa niêm yết (UPCoM)
- Giá đóng cửa (hoặc tên gọi khác theo quy chế của Sở Giao Dịch Chứng Khoán) của ngày có giao dịch gần nhất trước Ngày Định Giá;
- Trường hợp không có giao dịch nhiều hơn mười lăm (15) ngày tính đến Ngày Định Giá, là một trong các mức giá được xác định theo thứ tự ưu tiên thực hiện từ trên xuống dưới như sau:
+ Giá đóng cửa (hoặc tên gọi khác theo quy chế của Sở Giao Dịch Chứng Khoán) tại ngày có giao dịch gần nhất trong vòng ba mươi (30) ngày trước Ngày Định Giá; hoặc
+ Giá mua; hoặc
+ Giá trị sổ sách; hoặc
+ Giá xác định theo phương pháp được trình Ban Đại Diện Quỹ phê duyệt cho từng trường hợp cụ thể và được Ban Đại Diện Quỹ chấp thuận.
c) Cổ phiếu của công ty đại chúng đang thực hiện thủ tục chuyển sàn giao dịch
Trong thời gian công ty đại chúng đang thực hiện thủ tục chuyển sàn giao dịch, cổ phiếu được định giá theo giá đóng cửa tại ngày có giao dịch gần nhất trước ngày định giá.
d) Cổ phiếu đã đăng ký. lưu ký nhưng chưa niêm yết, chưa đăng ký giao dịch tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (“VSD”)
Các cổ phiếu này được đánh giá lại theo một trong các mức giá sau:
· Giá trị trung bình dựa trên báo giá (giá của giao dịch thực hiện thành công tại ngày giao dịch gần nhất trước ngày định giá) của tối thiểu ba (03) tổ chức báo giá không phải là người có liên quan cung cấp.
· Trường hợp giá nêu tại điểm (i) nêu trên không xác định được,ưu tiên thực hiện theo thứ tự từ trên xuống một trong các mức giá sau:
· Giá trung bình từ hai (02) tổ chức cung cấp báo giá; hoặc
+ Giá của kỳ báo cáo gần nhất nhưng không quá ba (03) tháng tính đến ngày định giá; hoặc		
+ Giá mua; hoặc
+ Giá trị sổ sách; hoặc
+ Giá xác định theo phương pháp đã được Ban đại diện Quỹ chấp thuận và phê duyệt cho từng trường hợp cụ thể.
e) Cổ phiếu được phép đầu tư nhưng chưa đăng ký, lưu ký và chưa niêm yết, chưa đăng ký giao dịch
· Giá trị trung bình dựa trên báo giá (giá của giao dịch thực hiện thành công tại ngày giao dịch gần nhất trước ngày định giá) của tối thiểu ba (03) tổ chức báo giá không phải là người có liên quan cung cấp;
· Trường hợp giá nêu tại điểm (i) nêu trên không xác định được, ưu tiên thực hiện theothứ tự từ trên xuống một trong các mức giá sau:	
+ Giá trung bình từ hai (02) tổ chức cung cấp báo giá; hoặc
+ Giá mua; hoặc
+ Giá trị sổ sách; hoặc
f) Cổ phiếu bị đình chỉ giao dịch. hủy niêm yết hoặc hủy đăng ký giao dịch
Ưu tiên thực hiện theo thứ tự từ trên xuống một trong các mức giá sau:
· Giá trị sổ sách; hoặc
· Mệnh giá; hoặc
· Giá xác định theo phương pháp đã được Ban đại diện Quỹ chấp thuận và phê duyệt cho từng trường hợp cụ thể.
g) Cổ phiếu của tổ chức trong tình trạng giải thể. phá sản
Ưu tiên thực hiện theo thứ tự từ trên xuống một trong các mức giá sau:
· 80% giá trị thanh lý của cổ phiếu đó tại ngày lập bảng cân đối kế toán gần nhất trước ngày định giá; hoặc
· Giá xác định theo phương pháp đã được Ban đại diện Quỹ chấp thuận và phê duyệt cho từng trường hợp cụ thể.
h) Cổ phần. phần vốn góp khác
Ưu tiên thực hiện theo thứ tự từ trên xuống một trong các mức giá sau:
- 	  Giá mua/giá trị vốn góp; hoặc	
· Giá trị sổ sách; hoặc
· Giá xác định theo phương pháp đã được Ban đại diện Quỹ chấp thuận và phê duyệt cho từng trường hợp cụ thể.
i) Trái phiếu niêm yết
- Giá yết bình quân trên hệ thống giao dịch hoặc tên gọi khác, tùy thuộc vào quy định nội bộ của Sở Giao Dịch Chứng Khoán tại ngày có giao dịch gần nhất trước Ngày Định Giá cộng lãi lũy kế;
- Trường hợp không có giao dịch nhiều hơn mười lăm (15) ngày tính đến Ngày Định Giá, là một trong các mức giá được xác định theo thứ tự ưu tiên từ trên xuống dưới như sau:
+ Giá mua cộng lãi lũy kế; hoặc
+ Mệnh giá cộng lãi lũy kế; hoặc
+ Giá xác định theo phương pháp được trình Ban Đại Diện Quỹ phê duyệt cho từng trường hợp cụ thể và được Ban Đại Diện Quỹ chấp thuận.
j) Trái phiếu không niêm yết 
- Giá yết (nếu có) trên các hệ thống báo giá cộng lãi suất cuống phiếu tính tới ngày trước Ngày Định Giá; hoặc là một trong các mức giá được xác định theo thứ tự ưu tiên từ trên xuống dưới như sau: 
- Giá mua cộng lãi lũy kế; hoặc
- Mệnh giá cộng lãi lũy kế; hoặc
- Giá xác định theo phương pháp được trình Ban Đại Diện Quỹ phê duyệt cho từng trường hợp cụ thể và được Ban Đại Diện Quỹ chấp thuận.
k) Tiền gửi có kỳ hạn
Tiền gửi có kỳ hạn được định giá bằng giá trị tiền gửi cộng lãi chưa được thanh toán tính tới ngày trước ngày định giá. 
l) Quyền mua cổ phiếu
Quyền mua chứng khoán phát sinh từ các chứng khoán đang được nắm giữ bởi Quỹ được ghi nhận trên bảng cân đối kế toán và kết quả hoạt động chưa thực hiện trong kỳ lập báo cáo tài chính. Giá trị của quyền mua chứng khoán được xác định là phần chênh lệch giữa giá trị hợp lý (theo các phương pháp nêu trên) của chứng khoán tại ngày của báo cáo tài chính và số tiền thực trả để thực hiện quyền mua vào ngày thông báo thực hiện quyền mua, nhân với tỷ lệ thực hiện quyền.
m) Các tài sản được phép đầu tư khác
Giá xác định theo phương pháp được trình Ban Đại diện Quỹ phê duyệt cho từng trường hợp cụ thể và được Ban Đại diện Quỹ chấp thuận.
n) Các công cụ không trả lãi bao gồm tín phiếu, trái phiếu, giấy tờ có giá và các công cụ trả lãi khác
Giá thị trường là giá yết trên hệ thống giao dịch của Sở giao dịch chứng khoán; trường hợp không có giá yết thì mức giá được xác định theo mô hình chiết khấu dòng tiền căn cứ vào lãi suất trúng thầu hoặc một lãi suất khác do Ban Đại diện Quỹ quy định và thời gian nắm giữ công cụ.




Lãi hoặc lỗ do đánh giá lại khoản đầu tư			
Các khoản lãi hoặc lỗ do đánh giá lại khoản đầu tư được ghi nhận vào báo cáo thu nhập theo quy định tại Thông tư số 198/2012/TT-BTC ngày 15 tháng 11 năm 2012 do Bộ Tài chính ban hành.
4.3 Các khoản phải thu:
Các khoản phải thu bao gồm những khoản phải thu từ hoạt động bán chứng khoán, phải thu cổ tức, lãi trái phiếu, lãi tiền gửi ngân hàng và các khoản phải thu khác. Các khoản phải thu được phản ánh theo nguyên giá trừ đi dự phòng phải thu khó đòi.
Các khoản phải thu được xem xét trích lập dự phòng rủi ro theo tuổi nợ quá hạn của khoản nợ hoặc theo dự kiến tổn thất có thể xảy ra trong trường hợp khoản nợ chưa đến hạn thanh toán nhưng tổ chức kinh tế lâm vào tình trạng phá sản hoặc đang làm thủ tục giải thể; người nợ mất tích, bỏ trốn, đang bị các cơ quan pháp luật truy tố, xét xử hoặc đang thi hành án hoặc đã chết. 
Dự phòng phát sinh trong năm liên quan đến phải thu bán chứng khoán được hạch toán vào chi phí trong báo cáo thu nhập.
Dự phòng phát sinh trong năm liên quan đến cổ tức, lãi trái phiếu, lãi tiền gửi ngân hàng và các khoản phải thu khác được hạch toán giảm thu nhập trong báo cáo thu nhập.
Đối với các khoản nợ phải thu quá hạn thanh toán được trích lập dự phòng theo hướng dẫn của Thông tư số 228/2009/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành ngày 7 tháng 12 năm 2009:

	Thời gian quá hạn
	Mức trích lập dự phòng

	Từ trên sáu (06) tháng đến dưới một (01) năm
	30%

	Từ một (01) năm đến dưới hai (02) năm
	50%

	Từ hai (02) năm đến dưới ba (03) năm
	70%

	Trên ba (03) năm
	100%

	
	


4.4 Các khoản phải trả: 
Các khoản phải trả được trình bày trên Báo cáo tài chính theo nguyên giá của các khoản phải trả cho hoạt động mua lại Chứng chỉ Quỹ, phải trả cho hoạt động kinh doanh chứng khoán, phải trả thù lao Ban đại diện Quỹ, phải trả cho Công ty Quản lý Quỹ. Ngân hàng giám sát và các khoản phải trả khác.
4.5 Nguyên tắc ghi nhận vốn chủ sở hữu:
4.5.1 	Nguyên tắc ghi nhận vốn góp phát hành:
Vốn góp phát hành phản ánh nguồn vốn đầu tư của Quỹ do các nhà đầu tư góp vốn vào Quỹ theo phương thức mua Chứng chỉ Quỹ ở lần phát hành lần đầu và các lần tiếp theo. Vốn góp phát hành được phản ánh theo mệnh giá.
4.5.2	 Nguyên tắc ghi nhận vốn góp mua lại:							
Vốn góp mua lại phản ánh tình hình mua lại Chứng chỉ Quỹ của các Nhà đầu tư tại các kỳ giao dịch Chứng chỉ Quỹ. Vốn góp mua lại được phản ánh theo mệnh giá.
4.5.3 	Thặng dư vốn góp của nhà đầu tư:
Thặng dư vốn góp thể hiện chênh lệch giữa giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ với mệnh giá trên một chứng chỉ quỹ được phát hành/mua lại.
4.5.4 	Phân phối thu nhập của Quỹ:
Cổ tức của Quỹ được ghi nhận là một khoản phải trả trong các báo cáo tài chính của kỳ kế toán mà cổ tức được thông qua tại Đại hội Nhà Đầu tư.
4.6 Nguyên tắc ghi nhận các khoản thu nhập:
Doanh thu được ghi nhận khi Quỹ nhận được các lợi ích kinh tế một cách chắc chắn. Các điều kiện ghi nhận cụ thể sau đây cũng phải được đáp ứng trước khi ghi nhận doanh thu.	
Tiền lãi
Thu nhập lãi từ các khoản tiền gửi tại ngân hàng và trái phiếu được ghi nhận vào báo cáo hoạt động trên cơ sở dự thu trừ khi khả năng thu lãi không chắc chắn. 
Cổ tức
Thu nhập cổ tức được ghi nhận vào báo cáo kết quả hoạt động khi quyền cổ tức của Quỹ được thiết lập.	
Thu nhập từ hoạt động kinh doanh chứng khoán
Thu nhập từ các hoạt động kinh doanh chứng khoán được ghi nhận trong báo cáo thu nhập khi nhận được thông báo giao dịch từ Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam đã được kiểm tra bởi Ngân hàng Giám sát (đối với chứng khoán đã niêm yết) và khi hoàn tất hợp đồng chuyển nhượng tài sản (đối với chứng khoán chưa niêm yết).

4.7 Nguyên tắc ghi nhận các khoản chi phí:				
Các khoản chi phí được hạch toán theo nguyên tắc dự thu, dự chi và ghi nhận vào báo cáo thu nhập. Các khoản chi phí phát sinh từ việc bán các khoản đầu tư được trừ vào tiền thu từ việc bán các khoản đầu tư. Các khoản chi phí của Quỹ được quy định cụ thể tại Điều 60. Điều 61 trong Điều lệ Quỹ bao gồm: 	
· Giá dịch vụ quản lý tài sản trả cho công ty quản lý Quỹ;					
· Giá dịch vụ  trả cho các dịch vụ giám sát, quản trị quỹ, bảo quản tài sản Quỹ do ngân hàng giám sát thực hiện;
· Giá dịch vụ đại lý chuyển nhượng;
· Phí và lệ phí mà Quỹ phải thanh toán theo quy định của Pháp luật;		
· Chi phí liên quan đến việc kiểm toán Quỹ;	
· Chi phí liên quan đến việc thuê các tổ chức độc lập cung cấp dịch vụ tư vấn định giá. đánh giá tài sản quỹ và tư vấn luật nhằm bảo vệ quyền lợi người đầu tư;		
· Chi phí liên quan đến việc tổ chức, triệu tập họp thường niên của Đại hội người đầu tư và Ban đại diện Quỹ;							
· Các chi phí khác theo quy định của Điều lệ Quỹ.		
4.8 Phân phối thu nhập của Quỹ:
Theo Điều lệ của Quỹ, lợi nhuận phân chia sẽ được trích từ nguồn lợi nhuận đã thực hiện của Quỹ và bảo đảm trước khi phân chia lợi nhuận thì Quỹ đã hoàn thành hoặc có đủ năng lực tài chính để hoàn thành nghĩa vụ thuế và các nghĩa vụ tài chính khác theo quy dịnh của pháp luật; Quỹ vẫn phải bảo đảm thanh toán đủ các khoản nợ, nghĩa vụ tài sản khác đến hạn trước khi trả hết số lợi nhuận đã định. 
Hình thức phân chia lợi nhuận bằng tiền hoặc đơn vị Quỹ. Việc phân chia lợi nhuận phải được sự chấp thuận trước của Đại hội Nhà đầu tư hoặc được sự chấp thuận của Ban Đại Diện Quỹ (nếu Đại hội Nhà đầu tư gần nhất đã ủy quyền cho Ban Đại Diện Quỹ quyết định).
4.9 Thuế:						
Theo các quy định thuế hiện hành tại Việt Nam, Quỹ không thuộc đối tượng chịu thuế thu nhập doanh nghiệp. Tuy nhiên, Công ty Quản lý Quỹ có trách nhiệm khấu trừ thuế của các cá nhân và tổ chức đầu tư trong các giao dịch sau:
Giao dịch trả cổ tức cho nhà đầu tư
Khi Quỹ trả cổ tức cho nhà đầu tư. Quỹ phải tuân thủ quy định khấu trừ và nộp thuế theo Thông tư 78/2014/TT-BTC ngày 18 tháng 6 năm 2014 (“Thông tư 78”) được sửa đổi bổ sung theo Thông tư 96/2015/TT-BTC ngày 22 tháng 6 năm 2015 và Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15 tháng 8 năm 2013 (“Thông tư 111”) được sửa đổi bổ sung theo Thông tư 92/2015/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2015 (“Thông tư 92”). Thông tư 25/2018/TT-BTC ngày 16 tháng 3 năm 2018 do Bộ Tài chính ban hành và Công văn số 10945/BTC-TCT ngày 19 tháng 8 năm 2010 của Tổng Cục Thuế về chính sách thuế đối với việc chia cổ tức cho tổ chức đầu tư. Theo đó. khi trả cổ tức cho các tổ chức đầu tư, không phân biệt tổ chức đầu tư trong nước hoặc nước ngoài. Công ty Quản lý Quỹ cần giữ lại 20% lợi nhuận được phân phối (ngoại trừ phần lợi nhuận được phân phối đã chịu thuế thu nhập doanh nghiệp ở khâu trước và lãi trái phiếu thu được từ trái phiếu thuộc diện miễn thuế theo quy định của pháp luật hiện hành). Khi trả cổ tức cho nhà đầu tư cá nhân, Công ty Quản lý Quỹ có trách nhiệm khấu trừ số thuế thu nhập cá nhân bằng 5% lợi nhuận được phân phối.
Giao dịch mua lại Chứng chỉ Quỹ 
Công ty Quản lý Quỹ có nghĩa vụ khấu trừ, kê khai thuế đối với giao dịch mua lại chứng chỉ quỹ từ cá nhân (trong nước và nước ngoài) và những tổ chức được phân loại là tổ chức nước ngoài theo Thông tư 111 được sửa đổi bổ sung bởi Thông tư 92 và Thông tư 25/2018/TT-BTC ngày 16 tháng 3 năm 2018.Thông tư 103/2014/TT-BTC ngày 6 tháng 8 năm 2014 do Bộ Tài chính ban hành. Mức thuế áp dụng là 0,1% giá trị chuyển nhượng. Công ty Quản lý Quỹ sẽ không khấu trừ thuế đối với các giao dịch mua lại chứng chỉ quỹ từ nhà đầu tư là tổ chức trong nước. Các nhà đầu tư này phải chịu trách nhiệm tự kê khai và nộp thuế cho Nhà nước theo Thông tư 78/2014/TT-BTC ngày 18 tháng 6 năm 2014.
4.10 Giá trị tài sản ròng trên một đơn vị quỹ:
Giá trị tài sản ròng trên một đơn vị quỹ được tính bằng cách chia tổng giá trị tài sản ròng của Quỹ cho số lượng chứng chỉ quỹ tại ngày lập báo cáo tình hình tài chính.
5. Thông tin bổ sung cho các báo cáo tài chính:
5.1 Tiền gửi ngân hàng:

		
	Tại ngày 31/12/2022
VNĐ
	30/09/2022 
VNĐ

	Tiền gửi ngân hàng cho hoạt động Quỹ mở tại - Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam Chi Nhánh Nam Kỳ Khởi Nghĩa
	
16.164.663.074
	
           1.988.485.273

	Tiền gửi có kỳ hạn không quá 3 tháng
	0
	     12.267.630.884

	
	 16.164.663.074
	       14.256.116.157


5.2 	Các khoản đầu tư:
	Chi tiết các khoản đầu tư của Quỹ tại ngày 31 tháng 12 năm 2022 như sau:
	 
	31/12/2022

	Khoản đầu tư
	Giá mua
	Giá thị trường
	Chênh lệch đánh giá

	
	
	
	Chênh lệch tăng
	Chênh lệch giảm
	Giá trị đánh giá lại theo giá trị thị trường

	 
	VNĐ
	VNĐ
	VNĐ
	VNĐ
	VNĐ

	 
	[1]
	[2]
	[3]=[2]-[1]
	[4]=[1]-[2]
	[5]=[1]+[3]-[4]

	Cổ phiếu
	59.561.192.877
	51.879.766.700
	4.583.674.379
	(12.265.100.556)
	51.879.766.700

	CCTG
	7.000.000.000
	7.000.000.000
	
	
	7.000.000.000

	
Tiền gửi có kỳ hạn trên 3 tháng
	
17.568.093.998
	
17.568.093.998
	
	
	
17.568.093.998

	
	84.129.286.875
	76.447.860.698
	4.583.674.379
	(12.265.100.556)
	76.447.860.698



5.3	Phải thu và dự thu cổ tức. trái tức. tiền lãi các khoản đầu tư:
		
	Tại ngày 
31/12/2022
VNĐ
	Tại ngày 
30/09/2022
VNĐ

	-  Dự thu cổ tức,trái tức,tiền lãi chưa đến ngày nhận
	560.064.818
	929.643.258

	
	560.064.818
	929.643.258


5.4	Phải trả dịch vụ quản lý quỹ:
5.4.1 	Giá dịch vụ quản lý Quỹ:
	Giá dịch vu quản lý Quỹ được tính hàng tuần và hàng tháng dựa trên số ngày thực tế trong kỳ định giá và giá trị tài sản ròng của Quỹ tại ngày định giá. Tỷ lệ giá dịch vụ quản lý Quỹ là 1,2% một năm tính trên Tổng Giá trị tài sản ròng của Quỹ vào ngày định giá.
5.4.2 	Giá dịch vụ lưu ký, giá dịch vụ giám sát Quỹ, giá dịch vụ quản trị Quỹ, giá dịch vụ xử lý giao dịch chứng khoán:
Tỷ lệ giá dịch vụ lưu ký được tính dựa trên như sau: 0,06% Giá trị Tài sản Ròng một năm tính trên tổng Giá trị Tài sản Ròng của Quỹ vào ngày định giá.
Mức giá dịch vụ lưu ký tối thiểu hàng tháng là 20.000.000 đồng Việt Nam đã bao gồm thuế giá trị gia tăng.
Giá dịch vụ giám sát, giá dịch vụ quản trị Quỹ được tính hàng tuần và hàng tháng dựa trên số ngày thực tế trong kỳ định giá và giá trị tài sản ròng (“NAV”) của Quỹ tại ngày định giá. Tỷ lệ giá dịch vụ giám sát và giá dịch vụ quản trị Quỹ hàng năm lần lượt là 0,02% và 0,03%. Giá dịch vụ giám sát và giá dịch vụ quản trị Quỹ thuộc đối tượng chịu thuế GTGT với mức thuế suất là 10%.
Mức giá dịch vụ tối thiểu hàng tháng của giá dịch vụ giám sát và giá dịch vụ quản trị Quỹ lần lượt là 5.500.000 đồng Việt Nam và 16.500.000 đồng Việt Nam đã bao gồm thuế giá trị gia tăng. 
Giá dịch vụ xử lý giao dịch mua. bán chứng khoán là 0,03%* giá trị giao dịch trong ngày tối thiểu là 50.000 đồng Việt Nam/ ngày giao dịch.
5.4.3 	Thù lao cho Ban đại diện Quỹ:
	Ngoài tiền thù lao. không có bất kỳ hợp đồng nào mà theo đó Quỹ và bất kỳ thành viên nào của Ban Đại diện Quỹ là một bên tham gia ký kết hợp đồng trong trường hợp thành viên Ban Đại diện Quỹ có lợi ích quan trọng trong hợp đồng. Thù lao cho Ban đại diện Quỹ được ghi nhận là chi phí của Quỹ trong báo cáo thu nhập. 
5.5. Tình hình biến động vốn chủ sở hữu:

	
	Tại ngày 30/09/2022
VNĐ
	Phát sinh trong kỳ
VNĐ
	Tại ngày 31/12/2022
VNĐ

	
Vốn góp phát hành
	
	
	

	Số lượng
	8.974.934,11
	6.153,52
	8.981.087,63

	Giá trị ghi theo mệnh giá
	89.749.341.152
	61.535.200
	89.810.876.352

	Thặng dư vốn
	13.358.299.294
	21.512.305
	13.379.811.599

	Tổng giá trị phát hành Chứng chỉ quỹ
	103.107.640.446
	83.047.505
	103.190.687.951

	Vốn góp mua lại
	
	
	

	Số lượng
	(2.025.227,46)
	(1.218.777,61)
	(3.244.005,07)

	Giá trị ghi theo mệnh giá
	(20.252.274.600)
	(12.187.776.100)
	(32.440.050.700)

	Thặng dư vốn góp mua lại của Nhà đầu tư
	(9.506.964.778)
	(4.217.035.045)
	(13.723.999.823)

	Tổng giá trị mua lại Chứng chỉ quỹ 
	(29.759.239.378)
	(16.404.811.145)
	(46.164.050.523)

	Lợi nhuận để lại
	25.780.547.620 
	(5.277.214.170)
	20.503.333.450 

	Số lượng chứng chỉ Quỹ hiện hành
	6.949.706,65
	
(1.212.624,09)
	5.737.082,56

	Giá trị NAV hiện hành
	99.128.948.688
	(21.598.977.810)
	77.529.970.878

	NAV hiện hành/ 1 CCQ
	14.263,76
	 
	13.513,83





5.6	Lợi nhuận chưa phân phối :

	
	Tại ngày 30/09/2022
VNĐ
	Phát sinh trong kỳ

	Tại ngày 31/12/2022
VNĐ

	Lãi /(Lỗ )đã thực hiện
	52.340.947.585
	(2.704.114.409)
	49.636.833.176

	Lãi/(Lỗ) chưa thực hiện
	(5.108.326.416)
	(2.573.099.761)
	(7.681.426.177)

	Lợi nhuận đã phân phối cho NĐT
	(21.452.073.549)
	
	(21.452.073.549)

	Tổng lợi nhuận chưa phân phối
	25.780.547.620
	(5.277.214.170)
	20.503.333.450



5.7	Thuyết minh về giá trị tài sản ròng (NAV):
	Ngày tính NAV
	NAV
	Số lượng CCQ
	NAV/
	Tăng/Giảm NAV/

	
	(VNĐ)
	
	1 CCQ
	1CCQ

	
	
	
	tại ngày tính
	

	
	
	
	NAV
	

	
	
	
	(VNĐ)
	

	30/09/2022
	   99.128.948.688 
	   6.949.706,65 
	   14.263,76 
	122,44 
	

	06/10/2022
	   95.071.058.430 
	   6.949.706,65 
	   13.679,87 
	(583,89)
	

	13/10/2022
	   93.845.687.628 
	   6.950.014,08 
	   13.502,95 
	(176,92)
	

	20/10/2022
	   94.786.453.799 
	   6.949.180,01 
	   13.639,95 
	137,00 
	

	27/10/2022
	   93.536.376.360 
	   6.949.568,38 
	   13.459,31 
	(180,64)
	

	31/10/2022
	   93.345.221.339 
	   6.951.372,36 
	   13.428,32 
	(30,99)
	

	03/11/2022
	   93.311.090.558 
	   6.951.372,36 
	   13.423,41 
	(4,91)
	

	10/11/2022
	   89.668.508.934 
	   6.949.617,01 
	   12.902,65 
	(520,76)
	

	17/11/2022
	   89.317.998.688 
	   6.949.540,58 
	   12.852,36 
	(50,29)
	

	24/11/2022
	   89.545.972.509 
	   6.948.030,41 
	   12.887,96 
	35,60 
	

	30/11/2022
	   93.987.018.672 
	   6.946.825,05 
	   13.529,49 
	641,53 
	

	01/12/2022
	   93.615.968.829 
	   6.946.825,05 
	   13.476,08 
	(53,41)
	

	08/12/2022
	   94.761.804.880 
	   6.946.274,07 
	   13.642,11 
	166,03 
	

	15/12/2022
	   95.932.267.182 
	   6.946.126,60 
	   13.810,90 
	168,79 
	

	22/12/2022
	   94.652.118.425 
	   6.939.898,64 
	   13.638,83 
	(172,07)
	

	29/12/2022
	   93.411.469.389 
	   6.940.150,94 
	   13.459,57 
	(179,26)
	

	31/12/2022
	   77.529.970.878 
	   5.737.082,56 
	   13.513,83 
	54,26 
	




5.8	Lãi/(lỗ) bán các khoản đầu tư :
		
	Tổng giá trị bán
VNĐ


	Giá vốn bình quân gia quyền tính đến cuối ngày giao dịch
VNĐ
	Lãi/(Lỗ) bán chứng khoán từ 01/10/2022 đến 31/12/2022
VNĐ

	Cổ phiếu niêm yết
Trái phiếu
	20.377.625.000
7.000.000.000
	23.482.900.739
7.000.000.000
	(3.105.275.739)
0

	
	28.219.926.370
	30.482.900.739
	(3.105.275.739)


5.9	Sự kiện phát sinh sau ngày báo cáo tài chính:
[bookmark: _GoBack]Không có sự kiện phát sinh sau ngày lập báo cáo tài chính cần điều chỉnh hoặc trình bày trên báo cáo tài chính.

	Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư Chứng khoán Bản Việt
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